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NHÂN DANH
N C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  H NG YÊNỐ Ư
V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán - Ch  to  phiên toà:ẩ ủ ạ  bà Đào Thúy Hà;
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ
1. Bà Nguy n Th  H .ễ ị ệ
2. Bà Đàm Th  Thu Th y.ị ủ
Th  ký Toà án ghi biên b n phiên toà:ư ả  Ông T  Ng c Nam,ạ ọ  cán b  Toà án nhânộ

dân thành ph  H ng Yên, t nh H ng Yên;ố ư ỉ ư
Đ i di n Vi n ki m sát nhân dânạ ệ ệ ể  thành ph  H ng Yênố ư  tham gia phiên toà: Bà

Tr n Th  Là - Ki m sát viên.ầ ị ể

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, t i tr  s  Toà án nhân dân thành ph  H ng Yên xétạ ụ ở ố ư
x  s  th m v  án hình s  th  lý s  60/2017/HSST ngày 24 tháng 10 năm 2017, theoử ơ ẩ ụ ự ụ ố
Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  65/2017/HSST ế ị ư ụ ử ố - QĐ ngày 10/11/2017 đ i v i bố ớ ị
cáo: 

* B  cáo: Nguy n Văn Thị ễ , sinh năm 1980; HKTT: thôn Đ, xã B, thành ph  H,ố
t nh H ng Yên;  ỉ ư Trình đ  h c v n: 9/12; Ngh  nghi p: Lao đ ng t  do; con ông:ộ ọ ấ ề ệ ộ ự
Nguy n Văn Đ, sinh năm 1937 (Đã ch t) và bà Ph m Th  Th, sinh năm 1939 (Đãễ ế ạ ị
ch t); có v  là Bùi Th  Ng, sinh năm 1982 và ế ợ ị có 03 con: con l n sinh năm 2002, con nhớ ỏ
sinh năm 2013; Ti n án, ti n s : Không.ề ề ự

Nhân thân: - Ngày 15/11/2004, b  Tòa án nhân dân th  xã H ng Yên x  ph t 09ị ị ư ử ạ
tháng tù nh ng cho h ng án treo v  t i Đánh b c.ư ưở ề ộ ạ

       - Ngày 09/01/2009, b  Tòa án nhân dân huy n Tiên L  x  ph t 02ị ệ ữ ử ạ
năm tù nh ng cho h ng án treo v  t i Đánh b c.ư ưở ề ộ ạ

       - Ngày 15/7/2009, b  Tòa án nhân dân thành ph  H ng Yên x  ph tị ố ư ử ạ
02 năm tù v  t i Đánh b c.ề ộ ạ

       - Ngày 11/7/2008, b  Công an th  xã H ng Yên (nay là thành phị ị ư ố
H ng Yên) x  ph t vi ph m hành chính v  hành vi đánh nhau.ư ử ạ ạ ề

*B  cáo b  t m gi  t  ngày 31/7/2017, chuy n t m giam t  ngày 02/8/2017.ị ị ạ ữ ừ ể ạ ừ
Hi n đang b  t m giam t i Nhà t m gi  - Công an thành ph  H ng Yên. ệ ị ạ ạ ạ ữ ố ư (có m t).ặ
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* Ng i b  h iườ ị ạ : anh Nguy n Văn Tễ , sinh năm 1991; Trú t i:ạ  thôn Đ, xã B, thành
ph  H, t nh H ng Yên.ố ỉ ư ( v ng m t).ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
v  án đ c tóm t t nh  sau: ụ ượ ắ ư

Kho ng 20 gi  ngày 04/02/2017,  Nguy n Văn Th cùng anh Lê H ng Đ vàả ờ ễ ồ
Nguy n Đ c Đ đi đ n cây xăng Đ thu c thôn T, xã B, thành ph  H đ  đ  xăng. Khiễ ứ ế ộ ố ể ổ
v a đ n khu v c cây xăng thì g p anh Nguy n Văn T đi đ n đ  đ  xăng. T i đây, Thừ ế ự ặ ễ ế ể ổ ạ
và anh T l i  qua ti ng l i,  mâu thu n nhau. Vì v y,  Th đã dùng 01 đo n g y dàiờ ế ạ ẫ ậ ạ ậ
kho ng 80cm (do Th nh t đ c  khu v c cây xăng Đ, không nh  đ c đi m c  th )ả ặ ượ ở ự ớ ặ ể ụ ể
v t vào tay trái c a anh T làm anh T b  gãy h  đ  I x ng tr  trái ph i đi u tr  t iụ ủ ị ở ộ ươ ụ ả ề ị ạ
B nh vi n Đa khoa H ng Yên t  h i 20 gi  40 ngày 04/02/2017 đ n ngày 17/02/2017ệ ệ ư ừ ồ ờ ế
thì ra vi n. ệ

B n k t lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích s  14/2017/TgT ngày 28/02/2017ả ế ậ ị ề ươ ố
c a Phòng giám đ nh pháp y - B nh viên đa khoa t nh H ng Yên k t lu n v  th ngủ ị ệ ỉ ư ế ậ ề ươ
tích đ i v i anh T k t lu n: D u hi u chính qua giám đ nh: 01 v t th ng d c m tố ớ ế ậ ấ ệ ị ế ươ ọ ặ
sau 1/3 trên xu ng 1/3 gi a c ng tay trái đang đóng v y t o s o. Gãy 1/3 trên x ngố ữ ẳ ẩ ạ ẹ ươ
tr  tay trái,  gãy vào kh p t t, cal x ng phát tri n t t, tr c x ng th ng, ch c năngụ ổ ớ ố ươ ể ố ụ ươ ẳ ứ
c ng tay không b  nh h ng. T  l  t n th ng c  th  do th ng tích gây nên t iẳ ị ả ưở ỷ ệ ổ ươ ơ ể ươ ạ
th i đi m giám đ nh là 12%. C  ch  hình thành v t th ng do v t tày c ng gây nên.ờ ể ị ơ ế ế ươ ậ ứ

Xác đ nh hi n tr ng v  vi c  th  hi n:  Hi n tr ng x y ra t i  hành langị ệ ườ ụ ệ ể ệ ệ ườ ả ạ
đ ng Qu c l  39A l i r  vào cây xăng Đ thu c thôn T, xã B, thành ph  H đ c tr iườ ố ộ ố ẽ ộ ố ượ ả
n n bê tông b ng ph ng, kích th c (35 x 15)m. ề ằ ẳ ướ

Ngày 15/02/2017, C  quan C nh sát đi u tra - Công an thành ph  H ng Yên đãơ ả ề ố ư
truy tìm v t ch ng là đo n túyp kim lo i dài kho ng 80cm (theo l i khai c a b  h i)ậ ứ ạ ạ ả ờ ủ ị ạ
t i khu v c cây xăng Đ và khu v c hai bên ven đ ng qu c l  39A t  C ng chàoạ ự ự ườ ố ộ ừ ổ
thành ph  H đ n khu v c B u đi n xã B, thành ph  H nh ng không th y.ố ế ự ư ệ ố ư ấ

Sau khi đánh gây th ng tích cho anh T, Th b  tr n kh i đ a ph ng.  ươ ỏ ố ỏ ị ươ Ngày
31/7/2017, Nguy n Văn Th đ n Công an ph ng H, qu n H, thành ph  Hà N i đ uễ ế ườ ậ ố ộ ầ
thú v  hành vi c  ý gây th ng tích c a mình đ i v i anh T.ề ố ươ ủ ố ớ

V  trách  nhi m  dân  s :  Gia  đình  Th  đã  b i  th ng  cho  anh  T  s  ti nề ệ ự ồ ườ ố ề
30.000.000 đ ng, anh T đã nh n đ  s  ti n trên và không yêu c u, đ  ngh  gì khác vồ ậ ủ ố ề ầ ề ị ề
trách nhi m dân s  đ i v i Th, đ ng th i có đ n xin mi n truy c u trách nhi m hìnhệ ự ố ớ ồ ờ ơ ễ ứ ệ
s  và gi m nh  hình ph t đ i v i đ i v i Th.ự ả ẹ ạ ố ớ ố ớ
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T i b n cáo tr ng s  65ạ ả ạ ố /QĐ-VKS-HS ngày 23/10/2017, Vi n ki m sát nhân dânệ ể
thành ph  H ng Yên t nh H ng Yên đã truy t  Nguy n Văn Th v  t i “ố ư ỉ ư ố ễ ề ộ C  ý gâyố
th ng tích”ươ  theo kho n 2 Đi u 104 B  lu t hình s . ả ề ộ ậ ự

T i phiên tòa hôm nayạ : 
- B  cáo Th hoàn toàn th a nh n hành vi ph m t i c a mình và đ  ngh  HĐXXị ừ ậ ạ ộ ủ ề ị

xem xét gi m nh  hình phả ẹ t đ n m c th p nh t đ  b  cáo s m tr  v  gia đình và xãạ ế ứ ấ ấ ể ị ớ ở ề
h iộ  

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  H ng Yên lu n t i gi  nguyênạ ệ ệ ể ố ư ậ ộ ữ
quy t đ nh truy t  hành vi ph m t i c a b  cáo theo b n cáo tr ng, đ ng th i đ  nghế ị ố ạ ộ ủ ị ả ạ ồ ờ ề ị
áp d ng: ụ kho n 2 Đi u 104; đi m b, p kho n 1ả ề ể ả , kho nả  2 Đi u 46 B  lu t hình s ; Xề ộ ậ ự ử
ph t b  cáo Nguy n Văn Th t  ạ ị ễ ừ 02 năm 03 tháng đ n 02 năm 06 tháng ế tháng tù, tính từ
ngày b  t m gi , t m giamị ạ ữ ạ ; V  v t ch ng và trách nhi m dân s : không xem xét gi iề ậ ứ ệ ự ả
quy t.ế

NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT X :Ậ Ị Ủ Ộ Ồ Ử

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đã đ cơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ ượ
th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th y nh  sau:ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ ư

- V  t  t ng: Trong giai đo n đi u tra và truy t , C  quan đi u tra Công an thànhề ố ụ ạ ề ố ơ ề
ph  H ng Yên, Vi n ki m sát nhân dân thành ph  H ng Yên và nh ng ng i ti nố ư ệ ể ố ư ữ ườ ế
hành t  t ng đã th c hi n đúng th m quy n, trình t , th  t c nh  ban hành các quy tố ụ ự ệ ẩ ề ự ủ ụ ư ế
đ nh t  t ng theo quy đ nh c a pháp lu t t  t ng. B  cáo và nh ng ng i tham gia tị ố ụ ị ủ ậ ố ụ ị ữ ườ ố
t ng khác không có ai có ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh t  t ng c aụ ế ặ ế ạ ề ế ị ố ụ ủ
các C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. Vì v y, các hành vi, quy tơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ậ ế
đ nh t  t ng c a ị ố ụ ủ các C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th c hi nơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ự ệ
đ u h p phápề ợ .

- V  hành vi ph m t i c a b  cáo: ề ạ ộ ủ ị L i khai nh n t i c a b  cáo t i phiên toà phùờ ậ ộ ủ ị ạ
h p v i b n ki m đi m, l i khai c a b  cáo tr c c  quan đi u tra và phù h p v i cácợ ớ ả ể ể ờ ủ ị ướ ơ ề ợ ớ
tài li u ch ng c  có trong h  s  v  án đã đ c th m tra công khai t i phiên toà nh :ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ ư
l i khai c a ng i b  h i anh Nguy n Văn T(Bl 47 – 56);ờ ủ ườ ị ạ ễ  l i khai c a nh ng ng iờ ủ ữ ườ
làm ch ng anh Lê H ng Đ (Bl 113 – 120)ứ ồ ; biên b n xác đ nh hi n tr ng (Bl 99 -100),ả ị ệ ườ
s  đ  hi n tr ng (BL 101); b n k t lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích (BL 32-ơ ồ ệ ườ ả ế ậ ị ề ươ
33); đ ng th i phù h p các tài li u ồ ờ ợ ệ khác có trong h  s  v  ánồ ơ ụ , th  hi n:ể ệ  Kho ng 20ả
gi  ngày 04/02/2017, t i khu v c cây xăng Đ thu c thôn T, xã B, thành ph  H, Nguy nờ ạ ự ộ ố ễ
Văn Th đã có hành vi dùng g y dài kho ng 80 cm (là hung khí nguy hi m) v t vào tayậ ả ể ụ
trái anh Nguy n Văn T làm anh T b  gãy h  đ  I x ng tr  trái, ph i đi đi u tr  t iễ ị ở ộ ươ ụ ả ề ị ạ
B nh vi n Đa khoa t nh H ng Yên. T  l  t n th ng c  th  c a anh T do th ng tíchệ ệ ỉ ư ỷ ệ ổ ươ ơ ể ủ ươ
gây nên t i th i đi m giám đ nh là 12%. B  cáo và anh T đ u là ng i cùng thôn, quenạ ờ ể ị ị ề ườ
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bi t nhau t  tr c, không có mâu thu n gì v i nhau nh ng khi g p nhau nghe anh Tế ừ ướ ẫ ớ ư ặ
nói gì đó, b  cáo nghe không rõ, đã nghĩ anh T ch i b  cáo nên 2 bên đã x y ra cãi vã vàị ử ị ả
b  cáo đã c m đo n g y dài kho ng 80 cm (không xác đ nh đ c ch t li u ) nh t ị ầ ạ ậ ả ị ượ ấ ệ ặ ở
ven đ ng là hung khí nguy hi m v t vào tay trái anh Nguy n Văn T gây th ng tíchườ ể ụ ễ ươ
cho anh T 12%, th  hi n tính ch t côn đ  c a b  cáo. Hành vi c a b  cáo đã ể ệ ấ ồ ủ ị ủ ị th a mãnỏ
các d u hi u c u thành t i ấ ệ ấ ộ “ C  ý gây th ng tíchố ươ ”. Vì v y, Vi n ki m sát nhân dânậ ệ ể
thành ph  H ng Yên truy t  b  cáo Nguy n Văn Th ố ư ố ị ễ v i t i danh nêu trênớ ộ  theo kho n 2ả
Đi u 104 B  lu t hình s  là có căn c , chính xác, đúng pháp lu t.ề ộ ậ ự ứ ậ

Hành vi c a b  cáo Th đã tr c ti p xâm ph m vào s c kh e c a ng i khácủ ị ự ế ạ ứ ỏ ủ ườ
đ c pháp lu t b o v , đ ng th i  ượ ậ ả ệ ồ ờ gây m t tr t t  tr  an t i đ a ph ngấ ậ ự ị ạ ị ươ . B  cáo làị
ng i tr ng thành, có đ y đ  năng l c trách nhi m hình s , nh n th c rõ đ c hànhườ ưở ầ ủ ự ệ ự ậ ứ ượ
vi dùng g y là hùng khí nguy hi m t n công ng i khác s  gây nguy h i đ n s cậ ể ấ ườ ẽ ạ ế ứ
kh e c a ng i khác nh ng v n c  ý th c hi n, th  hi n s  coi th ng pháp lu t.ỏ ủ ườ ư ẫ ố ự ệ ể ệ ự ườ ậ
Ngoài ra, b  cáo là ng i có nhân thân r t x u, đã t ng b  x  ph t hành chính và đãị ườ ấ ấ ừ ị ử ạ
nhi u l n b  k t án nh ng b  cáo không l y đó làm bài h c mà v n ti p t c th c hi nề ầ ị ế ư ị ấ ọ ẫ ế ụ ự ệ
hành vi ph m t i. Vì v y, c n ph i áp d ng m t hình ph t nghiêm, t ng x ng v iạ ộ ậ ầ ả ụ ộ ạ ươ ứ ớ
tính ch t m c đ  ph m t i c a b  cáo, th  hi n tính nghiêm minh c a pháp lu t. ấ ứ ộ ạ ộ ủ ị ể ệ ủ ậ

Xét các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s , HĐXX th y: B  cáoế ặ ả ẹ ệ ự ấ ị
không có tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s . V  tình ti t gi m nh  trách nhi mế ặ ệ ự ề ế ả ẹ ệ
hình s :ự  Sau khi ph m t i, b  cáo đã thành kh n khai báo, ăn năn, h i c i v  hành viạ ộ ị ẩ ố ả ề
ph m t i c a mình; Trong th i gian b  tr n, b  cáo đã g i đi n v  cho v  đ n gia đình bạ ộ ủ ờ ỏ ố ị ọ ệ ề ợ ế ị
h i xin l i và b i th ng cho b  h i t ng s  ti n 30.000.000đ nên b  cáo đ c h ngạ ỗ ồ ườ ị ạ ổ ố ề ị ượ ưở
tình ti t gi m nh  theo quy đ nh đi m b, p kho n 1 Đi u 46 BLHS; Ngoài ra, sau khiế ả ẹ ị ể ả ề
ph m t i b  cáo b  tr n nh ng đã t  nguy n ra đạ ộ ị ỏ ố ư ự ệ ầu thú; ng i b  h i là anh Nguy n Vănườ ị ạ ễ
T có đ n xin mi n truy c u trách nhi m hình s  và gi m nh  hình ph t cho b  cáo; b  cáoơ ễ ứ ệ ự ả ẹ ạ ị ị
có b  đ  đ c Nhà n c t ng th ng Huân ch ng kháng chi n h ng nhì nên b  cáoố ẻ ượ ướ ặ ưở ươ ế ạ ị
đ c h ng thêm ượ ưở m t s  ộ ố tình ti t gi m nh  quy đ nh t i kho n 2 Đi u 46 BLHS. ế ả ẹ ị ạ ả ề

V  v t ch ng v  ánề ậ ứ ụ : không thu gi  đ cữ ượ  nên HĐXX không xem xét.
V  trách  nhi m  dân  s :  ề ệ ự Gia  đình  Th  đã  b i  th ng  cho  anh  T s  ti nồ ườ ố ề

30.000.000 đ ng, anh T đã nh n đ  s  ti n trên và không yêu c u, đ  ngh  gì khác vồ ậ ủ ố ề ầ ề ị ề
trách nhi m dân s  đ i v i Th ệ ự ố ớ nên HĐXX không xem xét, gi i quy t.ả ế

V  án phíề : B  cáo ph i ch u án phí theo Đi u 99 B  lu t t  t ng hình s  vàị ả ị ề ộ ậ ố ụ ự
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14ị ế ố . 

QUY T Đ NHẾ Ị

Tuyên bố: B  cáo Nguy n Văn Th ph m t i “ị ễ ạ ộ C  ý gây th ng tích”.ố ươ  
Áp d ngụ : kho n 2 Đi u 104; đi m b, p kho n 1, ả ề ể ả kho n ả 2 Đi u 46 B  lu t hìnhề ộ ậ

s . ự
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X  ph t:ử ạ  b  cáo Nguy n Văn Thị ễ  02  ( hai) năm 06  ( sáu) tháng tù, th i gianờ
ch p hành hình ph t tù tình t  ngàyấ ạ ừ  t m gi  ngày 31/7/2017ạ ữ . 

Án phí: B  cáo Nguy n Văn Th ph i ch u 200.000đ (hai trăm nghìn đ ng) án phíị ễ ả ị ồ
hình s  s  th m.ự ơ ẩ

B n án s  th m, xét x  công khai có m t b  cáo; v ng m t ng i b  h i. Đã báoả ơ ẩ ử ặ ị ắ ặ ườ ị ạ
cho b  cáo bi t đ c quy n kháng cáo trong th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án.ị ế ượ ề ờ ạ ể ừ
Đ ng s  khác trong v  án có quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyênươ ự ụ ề ạ ể ừ
án, ho c k  t  ngày nh n b n án, ho c niêm y t b n án.ặ ể ừ ậ ả ặ ế ả

N i nh nơ ậ
- B  cáo;ị
- Các đ ng s ;ươ ự
- VKSND TP.H ng Yên;ư
- Phòng NV - KT, TAND t nh HY;ỉ
- Công an TP.H ng Yên;ư
- Chi c c THADS TP.H ng Yên;ụ ư
- L u h  s .ư ồ ơ

                     T.M  H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

                  Đào Thúy Hà
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